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Định hướng chung: phát triển năng lực và phẩm chất

1. Giáo dục toàn diện và hài hòa đức, trí, thể, mỹ.

2. GDPT 12 năm, gồm hai giai đoạn:

- Giáo dục cơ bản (tiểu học 5 năm và THCS 4 năm).

- Giáo dục định hướng nghề nghiệp (THPT 3 năm).

3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ PPDH.

4. Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp KTĐG.

Chương trình phát triển năng lực và phẩm chất

lanntm@hnue.edu.vn
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Chương trình phát triển năng lực và phẩm chất
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- Phẩm chất là những tính tốt thể hiện ở thái độ, hành vi ứng

xử của con người; cùng với năng lực tạo nên nhân cách con

người

Phẩm chất  Đức

Năng lựcTài.

- Phẩm chất được

đánh giá bằng hành vi

Khái niệm phẩm chất

lanntm@hnue.edu.vn
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Chương trình phát triển năng lực và phẩm chất
6

• Là thuộc tính cá nhân được hình

thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có

và quá trình học tập, rèn luyện, cho

phép con người huy động tổng hợp

các KT, KN và các thuộc tính cá nhân

khác như hứng thú, niềm tin, ý chí,...

thực hiện thành công một loại hoạt

động nhất định, đạt kết quả mong

muốn trong những điều kiện cụ thể

Khái niệm năng lực

• Hình thành thông qua nội dung, PP, HT 

dạy học, KTĐG và tổ chức hoạt động 

dạy học và môi trường giáo dục; 

• Thể hiện ở hiệu quả hoạt động

lanntm@hnue.edu.vn



lanntm@hnue.edu.vn

Công 
nghệ

05
phẩm chất

03 năng lực 
chung

Năng lực
Công nghệ
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Chương trình phát triển năng lực và phẩm chất



Cấp Tiểu học
Thực hiện 2 buổi/ngày, mỗi ngày không quá 7 tiết; mỗi tiết 35 phút. Nếu chưa đủ điều 

kiện tổ chức 2 buổi/ngày thì theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

TT Môn học Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5

1 Tiếng Việt 420 350 245 245 245

2 Toán 105 175 175 175 175

3 Ngoại ngữ 1 140 140 140

4 Đạo đức 35 35 35 35 35

5 Tự nhiên và xã hội 70 70 70

6 Lịch sử và Địa lý 70 70

7 Khoa học 70 70

8 Tin học và Công nghệ 70 70 70

9 Giáo dục thể chất 70 70 70 70 70

10 Nghệ thuật 70 70 70 70 70

11 Hoạt động trải nghiệm 105 105 105 105 105

12 Tiếng dân tộc thiểu số 70 70 70 70 70

13 Ngoại ngữ 1 (2) 70 70

Kế hoạch giáo dục trong Chương trình GDPT 2018
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Cấp THCS
Mỗi ngày học 1 buổi, mỗi buổi không quá 5 tiết; mỗi tiết học 45 phút. Khuyến khích 

thực hiện 2 buổi/ngày theo hướng dẫn của Bộ.

TT Môn học Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9

1 Ngữ văn 140 140 140 140

2 Toán 140 140 140 140

3 Ngoại ngữ 1 105 105 105 105

4 Giáo dục công dân 35 35 35 35

5 Lịch sử và Địa lý 105 105 105 105

6 Khoa học tự nhiên 140 140 140 140

7 Công nghệ 35 35 52 52

8 Tin học 35 35 35 35

9 Giáo dục thể chất 70 70 70 70

10 Nghệ thuật 70 70 70 70

11 HĐ trải nghiệm, Hướng nghiệp 105 105 105 105

12 NDGD bắt buộc của địa phương 35 35 35 35

13 Tiếng dân tộc thiểu số 105 105 105 105

14 Ngoại ngữ 2 105 105 105 105
9

Kế hoạch giáo dục trong Chương trình GDPT 2018
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Cấp THPT
Mỗi ngày học 1 buổi, mỗi buổi không quá 5 tiết; mỗi tiết học 45 phút. 

Khuyến khích thực hiện 2 buổi/ngày theo hướng dẫn của Bộ.

1. Môn học bắt buộc

TT Nội dung giáo dục Số tiết/năm

1 Ngữ văn 105

2 Toán 105

3 Ngoại ngữ 1 105

4 Giáo dục thể chất 70

5 Giáo dục quốc phòng và an ninh 35

Kế hoạch giáo dục trong Chương trình GDPT 2018
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Cấp THPT
2. Môn học lựa chọn: Học sinh chọn 5 môn học từ 3 nhóm môn 

học trên, mỗi nhóm chọn ít nhất 1 môn.

Nhóm môn Môn học Số tiết/năm

Nhóm

Khoa học xã hội

Lịch sử 70

Địa lý 70

GD Kinh tế và pháp luật 70

Nhóm

Khoa học tự nhiên

Vật lý 70

Hoá học 70

Sinh học 70

Nhóm

Công nghệ

và Nghệ thuật

Công nghệ 70

Tin học 70

Mỹ thuật 70

Âm nhạc 70

Kế hoạch giáo dục trong Chương trình GDPT 2018
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Nội dung giáo dục Số tiết
/năm

3. Hoạt động giáo
dục bắt buộc

Hoạt động trải nghiệm - Hướng
nghiệp 105

4. Chuyên đề học tập (3 cụm chuyên đề x 35 tiết) 105

5. Nội dung giáo dục bắt buộc của địa phương 35

6. Môn học tự
chọn

Tiếng dân tộc thiểu số 105

Ngoại ngữ 2 105

12

Kế hoạch giáo dục trong Chương trình GDPT 2018

Cấp THPT
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So sánh chương trình định hướng nội dung và định hướng năng lực 

Tiêu chí CT định hướng ND CT định hướng NL

MT Không chi tiết, khó

quan sát, đánh giá.

Chi tiết, có thể quan sát, ĐG được;

thể hiện được mức độ tiến bộ của

HS.

ND Hàn lâm, dựa vào các

KH chuyên môn.

Nội dung theo đầu ra; gắn với các

tình huống thực tiễn.

PPDH GV là trung tâm, truyền

thụ.

HS là trung tâm, tích cực, chủ động,

sáng tạo

HTTC

DH

Chủ yếu dạy lý thuyết

trên lớp

Đa dạng; chú ý ngoại khóa, NCKH,

Trải nghiệm

ĐG 

KQHT

Tiêu chí chủ yếu ghi

nhớ, tái hiện.

Tiêu chí ĐG dựa vào năng lực đầu

ra, chú ý đến sự tiến bộ của HS, chú

trọng vận dụng.

14

Khái quát về Chương trình GDPT tổng thể

lanntm@hnue.edu.vn



Diễn đạt mục tiêu dạy học 

theo định hướng phát triển năng lực

TT Mức Diễn đạt (thay danh từ bằng động từ)

1 Biết Nêu; Trình bày; Kể lại; Vẽ lại, Mô tả lại…

2 Hiểu Giải thích; Lí giải; Khái quát; So sánh; 

Lập luận; Lấy ví dụ minh hoạ; Phân biệt; 

Tổng kết; Tóm tắt; Kết luận,…

3 Vận dụng Làm được; Thực hiện được (trong tình 

huống, hoàn cảnh, điều kiện quen thuộc)

4 Vận dụng cao Đề xuất; Làm được; Thực hiện được 

(trong tình huống, hoàn cảnh, điều kiện 

mới) 

lanntm@hnue.edu.vn

Cách mô tả mục tiêu theo phát triển năng lực
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Định hướng phương pháp và hình thức giáo dục

 Định hướng chung: Áp dụng các phương pháp giáo dục tích cực

hoá hoạt động của HS

 Nguyên tắc: Dù sử dụng bất kỳ PPDH nào cũng phải đảm bảo được

nguyên tắc “HS tự mình hoàn thành nhiệm vụ nhận thức với sự tổ

chức, hướng dẫn của giáo viên”.

 Các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục:

 Trong/ngoài khuôn viên nhà trường, gắn với SX-KD-DV

 Học lý thuyết, làm bài tập, thí nghiệm, thực hành, dự án, trò chơi,

thảo luận,... Làm việc độc lập, theo nhóm, theo lớp

 Hoạt động trải nghiệm. Vận dụng sáng tạo quan điểm giáo dục

tích hợp Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học (STEM) góp

phần phát triển NL-PC gắn với giáo dục hướng nghiệp

16



Định hướng kiểm tra đánh giá
17

Hình ảnh này nằm trong

bức tranh nổi tiếng

"Again the deuce" (tạm

dịch Lại điểm 2) của hoạ

sĩ người Liên Xô Fyodor

Pavlovich Reshetnikov,

được vẽ năm 1952



Định hướng kiểm tra đánh giá
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 Mục đích đánh giá: Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về

những tiến bộ của học sinh trong suốt quá trình học tập môn học,

qua đó điều chỉnh hoạt động dạy và học.

 Căn cứ đánh giá, các tiêu chí đánh giá và hình thức đánh giá:

 Phù hợp với mục tiêu, yêu cầu cần đạt về PC chủ yếu, NL

chung và NL công nghệ.

 Coi trọng đánh giá HĐ thực hành; vận dụng kiến thức, kĩ năng

làm ra sản phẩm; vận dụng kiến thức vào thực tiễn;

 Kết hợp giữa đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết: đánh

giá quá trình được tiến hành thường xuyên, liên tục, đảm bảo mục

tiêu đánh giá vì sự tiến bộ HS; khuyến khích tự đánh giá và đánh

giá đồng đẳng.



Kế hoạch giáo dục trong Chương trình GDPT 2018
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Thời lượng dành cho các nội dung giáo dục do tác giả

SGK và GV chủ động sắp xếp căn cứ vào yêu cầu cần

đạt ở mỗi lớp và thực tế dạy học.



Lưu ý khi thực hiện chương trình
(Phương án thực hiện cuốn chiếu theo từng cấp học)

Năm học

2013-2014


2014-2015
 

2015-2016
  

2016-2017 (1)   

2017-2018 (1) (2)   

2018-2019 (1) (2) (3)   

2019-2020 (1) (2) (3) (4)   

2020-2021 1 (2) (3) (4) (5)   

2021-2022 1 2 (3) (4) (5) 6   

2022-2023 1 2 3 (4) (5) 6 7   10
2023-2024 1 2 3 4 (5) 6 7 8  10 11

2024-2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kế hoạch giáo dục trong Chương trình GDPT 2018
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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ 
THÔNG MÔN CÔNG NGHỆ

2018



Chương trình GDPT môn Công nghệ năm 2018

CT GDPT 
môn 

Công nghệ

Mục tiêu 
chương 

trình
Yêu cầu 

cần đạt về 
phẩm chất 
và năng lực

Nội dung 
giáo dục

Kế hoạch 
giáo dục

PP và hình 
thức giáo 

dục

Đánh giá 
kết quả 
giáo dục

Yêu cầu 
thiết bị 

giáo dục

Điều kiện 
thực hiện 
chương 

trình



Hoạt động 2: Tìm hiểu Chương trình GDPT môn Công nghệ 2018

Tìm hiểu

Mục 
tiêu 

chương 
trình

Yêu cầu 
cần đạt 
về PC và 

NL

Nội 
dung 
GD

PP và 
hình 

thức GD

Đánh giá 
kết quả 

GD

Yêu cầu 
thiết bị 

GD

1. Chương trình GDPT môn Công nghệ năm 2018

2. Tài liệu tìm hiểu CT môn Công nghệ năm 2018

3. Đồ họa thông tin môn Công nghệ

4. Video giới thiệu CT môn Công nghệ năm 2018

Nội dung Tổ chức hoạt động

Tài liệu



Hoạt động 2: Tìm hiểu Chương trình GDPT môn Công nghệ 2018

- Làm rõ những biểu hiện trong mục tiêu CT môn Công
nghệ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo 
dục và đào tạo trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 
(mục tiêu chung, mục tiêu từng cấp)

Mục tiêu

Yêu cầu 
cần đạt

- Mô tả được cấu trúc NL công nghệ; tóm tắt được nội
dung cơ bản của các NL thành phần của NL công nghệ.
- Nhận ra được sự thay đổi về độ khó, phức tạp trong

yêu cầu cần đạt về NL công nghệ ở TH, THCS, THPT.

Nội dung 
giáo dục

- Tóm tắt được những mạch nội dung chính
- Liệt kê được những thay đổi về nội dung dạy học
trong CT môn Công nghệ 2018 so với CT hiện hành;
- Tóm tắt được những điểm mới về nội dung.



Hoạt động 2: Tìm hiểu Chương trình GDPT môn Công nghệ 2018

- Trình bày được được đặc điểm dạy học định hướng
phát triển năng lực, phẩm chất
- Liệt kê được những PP và kĩ thuật tổ chức dạy học có 
thể phát triển năng lực, phẩm chất

PP 
giáo dục

Đánh giá 
giáo dục

- Trình bày được định hướng đánh giá trong CT môn
Công nghệ
- Liệt kê được một số hình thức đánh giá trong dạy

học Công nghệ

Thiết bị 
giáo dục

- Trình bày được định hướng yêu cầu thiết bị giáo dục
phục vụ dạy học Công nghệ
- Liệt kê được một số thiết bị giáo dục sử dụng trong
dạy học Công nghệ



1. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH GDPT MÔN CÔNG NGHỆ 2018

M
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C
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H
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Phát triển NL Công nghệ và những PC đặc thù trong
lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ để học tập, làm việc hiệu
quả trong môi trường công nghệ ở gia đình, nhà
trường, xã hội và lựa chọn ngành nghề thuộc các lĩnh
vực kĩ thuật, công nghệ

Góp phần hình thành, phát triển các PC chủ yếu (5),
các NL chung (3)

Thực hiện các nội dung xuyên chương trình như phát
triển bền vững, biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng
tiết kiệm và hiệu quả, tài chính,...



1. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH GDPT MÔN CÔNG NGHỆ 2018

Cấp 

Tiểu học

Bước đầu 
hình thành 

và phát 
triển NL 

Công nghệ  
(Công nghệ 

và đời 
sống, Thủ 

công kĩ 
thuật)

Khơi dậy 
hứng thú 
học tập và 
tìm hiểu 

công nghệ. 

Sử dụng 
được một 

số sản 
phẩm công 
nghệ thông 
dụng trong 

gia đình 
đúng cách, 

an toàn

Thiết kế 
được sản 
phẩm thủ 

công kĩ 
thuật đơn 

giản

Nhận biết 
được vai 
trò của 

công nghệ 
đối với đời 
sống trong 
gia đình, ở 
nhà trường



2. YÊU CẦU CẦN ĐẠT VỀ NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ

GIAO 
TIẾP

SỬ 
DỤNG

THIẾT 
KẾ

ĐÁNH 
GIÁ

NHẬN THỨC

NĂNG LỰC NHẬN THỨC CÔNG NGHỆ

Làm chủ kiến thức cốt lõi về CN: Bản chất; mối quan CN-
con người- XH; một số CN, quá trình sản xuất phổ biến ;
phát triển và đổi mới CN ; nghề nghiệp lĩnh vực KT-CN

NĂNG LỰC GIAO TIẾP CÔNG NGHỆ

Lập, đọc, trao đổi tài liệu kĩ thuật về các sản phẩm, quá
trình, dịch vụ công nghệ trong sử dụng, đánh giá công
nghệ và thiết kế kĩ thuật.

NĂNG LỰC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ

Khai thác sản phẩm, quá trình, dịch vụ công nghệ đúng
chức năng, đúng kĩ thuật, an toàn và hiệu quả; tạo ra sản
phẩm công nghệ.

NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ

Đưa ra những nhận định về một sản phẩm, quá trình, dịch
vụ CN về vai trò, chức năng, chất lượng, kinh tế – tài
chính, tác động môi trường và những mặt trái của KT-CN

NĂNG LỰC THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ

Phát hiện nhu cầu, vấn đề cần giải quyết; đề xuất giải pháp
KT-CN giải quyết vấn đề đặt ra; hiện thực hoá giải pháp
KT-CN; thử nghiệm và đánh giá mức độ đáp ứng



2. YÊU CẦU CẦN ĐẠT VỀ NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ



Những thuật ngữ thường dùng khi diễn đạt năng lực

Năng lực Cấp tiểu học Cấp THCS Cấp THPT

Nhận thức 

công nghệ

[a]

Nhận ra được; 

Nêu được; Kể

được; Nhận biết 

được; Trình bày 

được

Mô tả được; Nhận 

thức được; Tóm tắt 

được

Làm rõ được; Hiểu 

biết được; Nhận 

thức được

Giao tiếp 

công nghệ

[b]

Nói-viết-vẽ được; 

Phác thảo (vẽ)

Biểu diễn được (bản 

vẽ); Đọc được (bản 

vẽ)

Sử dụng được; Lập 

được bản vẽ

Sử dụng 

công nghệ

[c]

Thực hiện được; 

Sử dụng được; 

Nhận biết và 

phòng tránh 

được

Đọc được, Sử dụng 

được; Thực hiện 

được; Phát hiện và 

đề xuất giải pháp

Sử dụng được; 

Thực hiện được

Đánh giá 

công nghệ

[d]

So sánh được; 

Nhận xét được; 

Đưa ra lí do 

Nhận xét được; Lựa 

chọn được

Nhận biết được; 

Đánh giá được; Đề

xuất được

Thiết kế kĩ Nhận thức được; Phát hiện được; Đề Xác định được; Sử

2. YÊU CẦU CẦN ĐẠT VỀ NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ



3. NỘI DUNG GIÁO DỤC

- Bản chất của công

nghệ

- Nông nghiệp - Thủ công kĩ thuật - Định hướng nghề

nghiệp

- Vai trò của công

nghệ

- Lâm nghiệp - Ngôn ngữ kĩ

thuật

- Trải nghiệm nghề

nghiệp

- Sản phẩm công

nghệ

- Thuỷ sản - Thiết kế kĩ thuật

- An toàn với công

nghệ

- Công nghiệp - Đổi mới công

nghệ



3. NỘI DUNG GIÁO DỤC



3. NỘI DUNG GIÁO DỤC

Cấp Tiểu học

Lớp Chương trình hiện hành Chương trình mới

1 THỦ CÔNG : Xé, dán ; Gấp hình; Cắt, 

dán giấy                                      (35 tiết)

2 THỦ CÔNG: Gấp hình; Phối hợp gấp, 
cắt, dán hình  (35 tiết)

3 THỦ CÔNG :Làm đồ chơi đơn giản; 

Cắt, dán chữ cái đơn giản; Đan nan 

(35 tiết)

TIN HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (PHẦN CÔNG 

NGHỆ)-35 tiết

CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG: Tự nhiên và

Công nghệ; Đèn học; Quạt điện; Nghe

đài; Xem tivi; An toàn với sản phẩm công

nghệ trong gia đình

THỦ CÔNG KỸ THUẬT: Làm dụng cụ học

tập; Làm biển báo giao thông; Làm đồ

chơi dân gian



Cấp Tiểu học

Lớp Chương trình hiện hành Chương trình mới

4 KĨ THUẬT : Cắt, khâu; Thêu; Trồng rau, 

hoa ; Lắp ghép mô hình cơ khí (35 tiết)

TIN HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (PHẦN CÔNG 

NGHỆ)-35 tiết

CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG: Hoa và cây 

cảnh trong đời sống; Trồng hoa, cây cảnh 

trong chậu

THỦ CÔNG KỸ THUẬT: Lắp ráp mô hình 

cơ khí; Lắp ráp mô hình điện; Làm đồ 

chơi dân gian

5 KĨ THUẬT : Khâu, thêu; Nấu ăn; Nuôi 

gà; Lắp ghép mô hình cơ khí; Lắp ghép 

mô hình điện (35 tiết)

TIN HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (PHẦN CÔNG 

NGHỆ)-35 tiết

CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG: Vai trò của 

công nghệ; Nhà sáng chế; Tìm hiểu thiết 

kế; Liên lạc điện thoại; Sử dụng tủ lạnh

THỦ CÔNG KỸ THUẬT: Lắp ráp mô hình 

cơ khí; Lắp ráp mô hình điện gió; Lắp ráp 

mô hình điện mặt trời

3. NỘI DUNG GIÁO DỤC



3. NỘI DUNG GIÁO DỤC

Nội dung mới trong chương trình Công nghệ năm 2018

 Thiết kế kĩ thuật

 Giáo dục STEM

 Giáo dục hướng nghiệp

 Cuộc cách mạng khoa học 4.0

 Internet vạn vật (IoT)

 Trí tuệ nhân tạo (Al)

 Công nghệ CAD/CNC, Công nghệ in 3D

 Robot và máy thông minh....



4. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC GIÁO DỤC



 Định hướng chung: Áp dụng các phương pháp giáo dục tích cực

hoá hoạt động của HS

 Nguyên tắc: Dù sử dụng bất kỳ PPDH nào cũng phải đảm bảo được

nguyên tắc “Học sinh tự mình hoàn thành nhiệm vụ nhận thức với

sự tổ chức, hướng dẫn của giáo viên”.

 Các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục:

 Trong/ngoài khuôn viên nhà trường, gắn với SX-KD-DV

 Học lý thuyết, làm bài tập, thí nghiệm, thực hành, dự án, trò chơi,

thảo luận,...

 Hoạt động trải nghiệm, tham quan, cắm trại, đọc sách, sinh hoạt

tập thể, hoạt động phục vụ cộng đồng

 Làm việc độc lập, theo nhóm, theo lớp

4. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC GIÁO DỤC



 PPDH tích cực cần đảm bảo:

 Tổ chức các hoạt động học tập của HS.

 Chú trọng rèn luyện phương pháp tự học.

 Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác.

 Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò.

 Áp dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực:

 Tổ chức hoạt động học theo mô hình trường học mới

 Dạy học tích hợp theo chủ đề

 Dạy học gắn với sản xuất, kinh doanh

 Phương pháp lớp học đảo ngược

 Các kỹ thuật dạy học: nhóm, khăn trải bàn, những mảnh ghép,

dạy học theo dự án,...

4. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC GIÁO DỤC



Một số hình ảnh về lớp học theo mô hình THM



Một số hình ảnh về lớp học theo mô hình THM
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Hình ảnh một lớp học trong thời đại 4.0



5. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC



6. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

- Thời lượng phần Công nghệ lớp 3-4-5: 35 tiết/lớp/năm

- Thời lượng môn Công nghệ lớp 6-7: 35 tiết/lớp/năm

- Thời lượng môn Công nghệ lớp 8-9: 52 tiết/lớp/năm

- Thời lượng môn Công nghệ lớp 10-11-12:

+ 70 tiết/lớp/năm học cho các nội dung cơ bản.

+ Cụm chuyên đề học tập môn Công nghệ theo hai

định hướng Công nghiệp và Nông nghiệp, mỗi định hướng

35 tiết/lớp/năm học.

=> Thời lượng dành cho các nội dung giáo dục do tác giả

sách giáo khoa và giáo viên chủ động sắp xếp căn cứ vào

yêu cầu cần đạt ở mỗi lớp và thực tế dạy học.


